MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 5 
NĂM HỌC 2024 – 2025

	Mạch kiến thức
	Số câu – Số điểm
	Mức 1
( Nhận biết) 
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
( Vận dụng )
	Tổng cộng
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học và phép tính
- Cộng, trừ, nhân chia số đo thời gian, các phép tính về số thập phân, các bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	3
	2
	50%

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2
	
	1,5
	1,5
	3,5
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích
- Đổi đơn vị đo thể tích, thời gian
- So sánh các số đo thể tích, thời gian
- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến số đo thể tích
	Số câu
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
       25%

	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	
	
	0,5
	
	0,5
	1,5
	

	3. Yếu tố hình học
- Biết cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình đã học.
- Vận dụng tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
      25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	0,5
	2
	

	Tổng
	Số câu
	6
	2
	2
	10
	100%

	
	Số điểm
	4
	4
	2
	10
	100%

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%
	100%



	



